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NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 
Các chữ viết tắt trong phần này đại diện cho các thuật ngữ thường xuyên được sử dụng có liên quan đến các quy trình giáo dục 
đặc biệt trong PWCS. Đây không phải là một danh sách đầy đủ. 
VIẾT TẮT TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT 

AAC Augmentative and Alternative Communication Truyền đạt Tăng cường và Thay thế 

ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder Rối loạn Tăng động Giảm Chú ý 

ADA Americans with Disabilities Act Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật 

ADC Adult Detention Center Trung tâm Giam giữ Người Lớn 

AIM-VA 
Accessible Instructional Materials Center of 

Virginia 

Trung tâm Virginia về Tài liệu Giảng dạy Có thể truy 

cập 

APE Adapted Physical Education Giáo dục Thể chất Thích nghi 

ASD Autism Spectrum Disorder Rối loạn phổ Tự kỷ 

ASL American Sign Language Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ 

AT Assistive Technology Công nghệ Hỗ trợ 

BIP Behavioral Intervention Plan Kế hoạch Can thiệp Hành vi 

CA Chronological Age Tuổi theo thời gian 

CAI Computer Assisted Instruction Hướng dẫn Hỗ trợ bằng Máy tính 

CBI Community Based Instruction Hướng dẫn Dựa trên Cộng đồng 

CBI Computer Based Instruction Hướng dẫn Dựa trên Máy tính 

CCS Comprehensive Child Study Nghiên cứu Trẻ em Toàn diện 

CEC Council for Exceptional Children Hội đồng về Các em Trẻ Đặc biệt 

CEIS Coordinated Early Intervening Services Dịch vụ Can thiệp Sớm Phối hợp 

CFR Code of Federal Regulations Bộ Lụât các Quy định Liên bang 

CLD Cultural and Linguistic Diversity Đa dạng về Văn hóa và Ngôn ngữ 

COB Code of Behavior Bộ Quy tắc Ứng xử 

COR Central Office Review Xem xét của Văn phòng Trung tâm  

CP Cerebral Palsy Bại Não 

CRT Criterion-Referenced Test Kiểm tra Tham khảo Tiêu chí 

CSB Community Services Board Hội động Dịch vụ Cộng đồng 

DARS Department of Aging and Rehabilitative Services Phòng Dịch vụ Lão hóa và Phục hồi Chức năng 

DBVI Department for the Blind and Visually Impaired Phòng Vì Người Mù và Khiếm thị 

DD Developmental Delay Chậm Phát triển 

DSS Department of Social Services Phòng Dịch vụ Xã hội 

DVR Department of Vocational Rehabilitation Phòng Phục hồi Nghề nghiệp 

ED Emotional Disability Khuyết tật về Cảm xúc 

EL English Learner Học viên tiếng Anh 

ELDS Early Learning and Development Standards Tiêu chuẩn Học và Phát triển ở giai đoạn Sớm 

EL SWD English Learner Students with Disabilities Học sinh Học viên tiếng Anh có Khuyết tật 
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VIẾT TẮT DEFINITION ĐỊNH NGHĨA 

EMPLOY Employment Opportunities for Youth Các Cơ hội Việc làm cho Thanh niên 

ESY Extended School Year Năm học Kéo dài 

FAPE Free Appropriate Public Education Giáo dục Công lập Phù hợp Miễn phí 

FAPT Family Assessment & Planning Team Đội Đánh giá và hoạch định Gia đình  

FBA Functional Behavioral Assessment Đánh giá Hành vi Chức năng 

FERPA Family Education Rights and Privacy Act Đạo luật về quyên Riêng tư và Giáo dục Gia đình 

FY Fiscal Year Năm Tài chính 

HI Hearing Impairment Khiếm Thính 

ID Intellectual Disability Khuyết tật Trí tuệ 

IDEA Individuals with Disabilities Education 
Improvement Act of 2004 

Đạo luật Cải tiến Giáo dục Dành cho Người Khuyết tật 
năm 2004 

IEE Independent Educational Evaluation Đánh giá Giáo dục Độc lập 

IEP Individualized Education Program Chương trình Giáo dục dành chi Cá nhân  

IFSP Individualized Family Service Plan Kế hoạch Dịch vụ cho Gia đình Riêng biệt 

ITP Individual Transition Plan Kế hoạch Chuyển tiếp Cá nhân 

JDC Juvenile Detention Center Trung tâm Giam giữ Thiếu niên 

LEA Local Education Agency Cơ quan Giáo dục Địa phương 

LRE Least Restrictive Environment Môi trường Giới hạn Tối thiểu 

MD Multiple Disabilities Nhiều Khuyết tật 

MDR Manifestation Determination Review Xem xét Xác định Dấu hiệu 

MJS Molinari Juvenile Shelter Nơi cung cấp cho ở dành cho thanh thiêu niên Molinari 

MTSS Multi-tiered System of Support Hệ thống Hỗ trợ Đa cấp 

NASDSE 
National Association of State Directors of 

Special Education 

Hiệp hội Toàn quốc các Chủ nhiệm Tiểu bang về Giáo 

dục Đặt biệt 

NICHCY 
National Information Center for 

Handicapped Children/Youth 

Trung tâm Thông tin Toàn quốc về Trẻ em/Thanh thiếu 

niên Khuyết tật 

O&M Orientation and Mobility Định hướng và Di động 

OCR Office for Civil Rights Văn phòng Dân Quyền 

OCW Operational Criteria Worksheet Bảng Tiêu chuẩn Hoạt động 

OHI Other Health Impairment Khiếm khuyết Sức khỏe Khác 

OI Orthopedic Impairment Khiếm khuyết Hình thể 

OSEP Office of Special Education Programs Văn phòng Chương trình Giáo dục Đặc biệt 

OSERS 
Office of Special Education and 

Rehabilitation Programs 
Văn phòng Giáo dục Đặc biệt và Chương trình Phục hồi 
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OT Occupational Therapy Trị liệu nghề nghiệp 
PACE Positive Attitude & Commitment to Education Thái độ Tích cực & Cam kết Đối với Giáo dục 

PLP, PLOP Present Level of Academic Performance and 
Functional Performance 

Cấp Mức Hiện tại về Thành tích Học tập và Kết 
quả Chức năng 

PRC Parent Resource Center Trung tâm Nguồn lực dành cho Phụ huynh 
PT Physical Therapy Vật lý Trị liệu 

RtI Response to Intervention Đáp ứng sự Can thiệp 

SCR School Case Review Xem xét Trường hợp của Trường 

SEA State Education Agency Cơ quan Giáo dục Tiểu bang 

SEAC Special Education Advisory Committee Ủy ban Tư vấn Giáo dục Đặc biệt 

SECTION 

504 

Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as 

amended 

Mục 504 của Đạo luật Phục hồi năm 1973, như 

được sửa đổi 

SED Special Education Department (PWCS) Phòng Giáo dục Đặc biệt (PWCS) 

SLD Specific Learning Disability Khiếm khuyết Cụ thể về Học tập 

SLI Speech/Language Impairment Khiếm khuyết về Âm ngữ/Ngôn ngữ 

SOL Standards of Learning Tiêu chuẩn Học tập 

SLP Speech Language Pathologist Chuyên gia Ngôn ngữ Nói 

SMAPD 
Student Management and Alternative Programs 

Department 

Phòng Quản lý Học sinh và các Chương trình Thay 

thế 

SP Services Plan Hoạch địch Dịch vụ Hỗ trợ 

SPED Special Education Giáo dục Đặc biệt 

SSEAC State Special Education Advisory Committee Ủy ban Tư vấn Giáo dục Đặc biệt Tiểu bang 

TBI Traumatic Brain Injury Chấn thương Sọ não 

USDOE United States Department of Education Bộ Giáo dục Hoa kỳ 

VAAP Virginia Alternate Assessment Program Chương trình Đánh giá Thay thế của Virginia 

VCASE 
Virginia Council of Administrators of Special 

Education 

Hội đồng các nhà Điều hành Giáo dục Đặc biệt 

Tiểu bang Virginia 

VDOE Virginia Department of Education Bộ Giáo dục Virginia 

VESOL Virginia Essentialized Standards of Learning Tiêu chuẩn Học tập Thiết yếu của Virginia 

VI Visual Impairment Khiếm khuyết Thị giác 

Virginia 
Regulations 

The Regulations Governing Special Education 
Programs for Children in Virginia 

Các Quy định Quản lý các Chương trình Giáo dục 
Đặc biệt cho các Trẻ em trong Virginia 

VSAP Virginia State Assessment Program Chương trình Đánh giá của Tiểu bang Virginia 

VSDB  
Virginia School for the Deaf and the Blind at 

Staunton 

Trường Virginia cho Người Khiếm thính và Khiếm 

thị ở Staunton 
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